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VIỆN CHĂN NUÔI

PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

***
QUY TRÌNH PHỐI GIỐNG DỰA TRÊN CƠ SỞ THỜI GIAN ĐỘNG DỤC TRỞ LẠI SAU CAI SỮA ĐỂ NÂNG CAO TỶ LỆ PHỐI GIỐNG ĐẬU THAI VÀ SỐ CON ĐẺ RA Ở HEO
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Phạm vi áp dụng:  Tài liệu này khuyến cáo áp dụng đối với các cơ sở chăn nuôi heo đực giống, bao gồm: 
· Các cơ sở sản xuất giống heo 
· Các công ty, các trại chăn nuôi heo quy mô lớn, 
· Các trại chăn nuôi heo nái sinh sản, 
2. Đối tượng áp dụng:  Tài liệu này áp dụng đối với heo nái sau cai sữa. 
3. Nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu: 
3.1. Cơ sở khoa học

a) Thời gian tinh trùng sống trong đường sinh dục con cái
· Sau khi phối giống tinh trùng di chuyển trong đường sinh dục heo cái và tới vị trí thụ tinh cần khoảng 15 giờ

· Vị trí thụ tinh tốt nhất là ở 1/3 ống dẫn trứng

· Thời gian tinh trùng sống tại vị trí thụ tinh khoảng 5h

· Như vậy, từ khi phối giống tinh trùng có khả năng thụ tinh (kết hợp giữa tinh trùng và trứng) tốt nhất khoảng 20 giờ.

· Trứng sau khi rụng có khả năng rụng thụ tinh tốt nhất khoảng 10 giờ.

· Do đó, để số lượng tinh trùng và trứng gặp nhau nhiều nhất, khả năng thụ tinh tốt nhất cần xác định đúng thời điểm phối giống.

b) Thời gian động dục và rụng trứng sau cai sữa

· Heo nái động dục sau cai sữa khác nhau do đó thời gian bắt đầu rụng trứng sau khi mê ì và khoảng thời gian rụng trứng cũng khác nhau:
Bảng 1. Thời gian bắt đầu rụng trứng và thời gian rụng trứng

	Lên giống sau cai sữa

(ngày)
	Bắt đầu rụng trứng (giờ)
	Thời gian rụng trứng (giờ)

	2-3
	40
	20

	4
	36
	18

	5
	34
	12

	6
	30
	8

	7
	28
	8

	8
	20
	6

	9
	18
	6


Như vậy, cần xác định thời điểm phối giống dựa vào thời gian động dục trở lại sau cai sữa sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu thai cũng như số con sinh ra. 
c) Chu kỳ động dục ở heo cái



Khi gia súc cái đến tuổi thành thục về tính, cứ sau mỗi khoảng thời gian nhất định cơ thể gia súc lại có sự thay đổi về tính lặp đi lặp lại gọi là chu kỳ tính.



Cứ sau 21 ngày con lợn cái đã thành thục về tính ở bộ phận sinh dục ngoài lại sưng, đỏ, chảy nước nhờn và đặc biệt con lợn lại có trạng thái mê ì chịu đực.
Thường chia thành 4 giai đoạn: Giai đoạn trước động dục, giai đoạn động dục, giai đoạn sau động dục, và giai đoạn yên tĩnh. 
* Giai đoạn tiền động dục
Giai đoạn tiền động dục thường kéo dài 1-3 ngày, lợn cái có các biểu hiện sau: âm hộ sưng dần và đỏ mọng, lợn thường ngơ ngác, hay đi lại, muốn nhảy ra khỏi chuồng, dịch nhờn chảy từ âm hộ có màu nhựa chuối, loãng không dính. Nếu nhốt chung chuồng, lợn có dấu hiệu hay nhảy lên lưng con khác và nếu ấn hoặc cưỡi lên hông lưng thì lợn bỏ chạy. Không được phối giống ở giai đoạn này. 
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* Giai đoạn động dục (còn gọi là giai đoạn lên giống) 


Đây là thời kỳ biểu hiện tính dục con cái. Những biểu hiện ở giai đoạn trước càng rõ rệt hơn. Lúc này trứng chín và rụng xuống.
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- Bên ngoài: Âm hộ cương lên, dịch nhờn từ âm hộ chảy ra, ban đầu loãng sau khi âm hộ bớt cương chuyển từ màu đỏ sang hồng( tái đi) thì dịch nhờn trở nên keo nhầy. Con vật kém ăn, kêu la, nhảy lên mình     
con khác và có tư thế đứng im chịu cho giao phối hoặc có tư thế chờ giao phối.

- Bên trong: Những biến đổi bên trong ở giai đoạn trước càng nhiều hơn và đặc biệt có sự rụng trứng.


* Giai đoạn sau động dục: nếu con vật được thụ thai thì chu kỳ động dục sẽ ngừng lại, gia súc bắt đầu giai đoạn mang thai và sau khi đẻ một thời gian mới xuất hiện chu kỳ tính. Nếu trứng không được thụ tinh con vật sẽ chuyển sang giai đoạn sau động dục.
* Giai đoạn yên tĩnh:

 
Giai đoạn này kéo dài 16-18 ngày và lợn có biểu hiện như màu sắc và kích thước âm hộ của lợn dần trở về trạng thái bình thường, hết dịch nhờn, nếu ta sờ vào thì lợn bỏ chạy. Không ép để phối giống vào giai đoạn này nữa vì trứng rụng đã quá lâu từ trước đó.

Như vậy, thời điểm tốt nhất để phối giống là giai đoạn động dục, tuy nhiên giai đoạn này kéo dài hay không phụ thuộc vào thời gian động dục trở lại sau lên giống. Đây là căn cứ quan trọng để xác định thời điểm phối giống thích hợp cho heo nái. 
d) Quá trình thụ tinh của heo cái

- Sự thụ tinh là sự kết hợp giữa noãn (trứng) và tinh trùng để tạo hợp tử. Hợp tử là cá thể mới phát sinh và phát triển ở giai đoạn sớm nhất. Ở heo, bình thường sự thụ tinh xảy ra ở 1/3 ống dẫn trứng. 
- Trứng trước khi thụ tinh: Khi được phóng thích ra khỏi buồng trứng, noãn được bọc từ trong ra ngoài bởi màng trong suốt và các lớp tế bào nang 
- Trứng di chuyển trong ống dẫn trứng nhờ sự co bóp của ống dẫn trứng

- Tinh trùng sau khi được đưa vào đường sinh dục chúng cần khoảng 6-8 giờ để kiện toàn năng lượng sau đó chúng di chuyển trong đường sinh dục con cái nhờ đuôi và  sự co thắt của tầng cơ đường sinh dục. 
Sự tương tác trước khi kết hợp trứng và tinh trùng: Nhiều cơ chế đã được phát hiện cho thấy có sự đảm bảo để các tế bào sinh dục gặp nhau đúng lúc và đúng vị trí trong điều kiện thuận lợi khi thụ tinh ở heo. Như vậy, có một sự sắp xếp hoàn hảo trong sự tương tác giữa cá thể đực và cá thể cái và giữa trứng và tinh trùng. 
- Ở nhiều loài sinh vật, trứng tiết ra một chất hóa học nhằm thu hút tinh trùng về phía trứng. Ở động vật có vú nói chung và heo nói riêng, tinh trùng phải xảy ra một loạt các biến đổi sinh hóa trước khi thụ tinh với trứng. 
- Tinh trùng muốn xuyên thủng màng sáng của trứng đòi hỏi phải trải qua quá trình biến đổi gọi là tiềm năng hóa 
Quá trình thụ tinh: Với cấu trúc của trứng, muốn lọt vào bào tương của noãn để kết hợp với noãn tạo ra hợp tử (cá thể mới), tinh trùng phải lần lượt vượt qua 3 chướng ngại vật, từ ngoài vào trong gồm: lớp tế bào nang, màng trong suốt, màng tế bào của noãn.

 - Sau khi tinh trùng dính chặt vào trứng, tinh trùng xuyên thủng vỏ trứng nhờ một loại men phân giải vỏ trứng gọi là enzym lytic nằm trên lớp vỏ của thể đỉnh. Màng sinh chất của tinh trùng tiếp xúc với màng sinh chất của trứng. Sau khi màng sinh chất tiếp xúc xảy ra, trứng và tinh trùng kết hợp nhau tạo màng sinh chất hỗn hợp là một hiện tượng của sự thụ tinh. 
- Khi tinh trùng vượt qua màng trong suốt: Một số tinh trùng có thể tiếp xúc với màng trong suốt. Khi tiếp xúc với các thụ thể trên bề mặt màng trong suốt, phản ứng cực đầu xảy ra, các enzym bên trong túi cực đầu của tinh trùng được phóng thích. Các enzym này làm tiêu hủy protein của màng trong suốt tại chỗ tiếp xúc cùng với tác động xuyên phá của đầu tinh trùng giúp tinh trùng xuyên thủng được màng trong suốt đi vào khoang quanh noãn và tiếp xúc với màng noãn.

- Tinh trùng lọt vào bào tương của noãn: Khi tinh trùng vượt qua màng trong suốt tới tiếp xúc với màng noãn, màng tế bào bọc tinh trùng sáp nhập với màng tế bào bọc noãn hoàn. Ở nơi tiếp xúc, màng tế bào của noãn và tinh trùng bị tiêu đi, nhân và bào tương của tinh trùng lọt vào bào tương của noãn để lại màng tế bào nằm bên ngoài noãn.

- Sự xâm nhập của một tinh trùng đầu tiên vào noãn kích thích hàng loạt các phản ứng sinh học từ noãn gọi là phản ứng vỏ của noãn. Noãn sẽ tiết vào khoang quanh noãn một chất làm thay đổi cấu trúc màng trong suốt, do đó ngăn cản sự xâm nhập của các tinh trùng khác, những thay đổi này gọi là phản ứng màng trong suốt. Những thay đổi của màng trong suốt được xem như để tạo ra sự phóng bế thứ phát (sự phóng bế muộn) hiện tượng đa thụ tinh. 
Khi tinh trùng lọt vào bào tương của noãn, noãn bào 2 tiếp tục hoàn tất lần phân chia thứ hai của quá trình giảm phân để sinh ra noãn chín, còn gọi là tiền nhân cái và cực cầu 2. Bào tương của tinh trùng hòa lẫn với bào tương của noãn, nhân của tinh trùng gọi là tiền nhân đực. 
- Tiền nhân đực và tiền nhân cái tiến lại gần nhau, lượng DNA trong mỗi tiền nhân tăng lên gấp đôi và ngay sau đó màng của các tiền nhân biến đi, các thể nhiễm sắc xoắn lại, ngắn đi và dày lên và được phóng thích vào bào tương. 
- Một thoi không màu xuất hiện, thể nhiễm sắc được sắp xếp trên thoi không màu. Mỗi thể nhiễm sắc con tiến về một cực tế bào, một rãnh phân chia ngày càng sâu xuất hiện trên mặt trứng. Kết quả trứng thụ tinh đã phân làm 2 phôi bào. 
- Sự kết hợp giữa 2 tế bào sinh dục đực và cái đã biệt hóa cao độ tạo ra tế bào sinh dưỡng kém biệt hóa, có khả năng phân chia tích cực. 
- Sự thụ tinh khôi phục lại ở tế bào sinh dưỡng ấy bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội đặc trưng cho loài. - Nhờ thụ tinh, cá thể mới sinh ra mang đặc tính di truyền của cả cha lẫn mẹ. 
- Sự thụ tinh khơi mào cho hàng loạt quá trình gián phân liên tiếp xảy ra. 
* Những yếu tố đảm bảo xảy ra sự thụ tinh 
- Yếu tố thời gian: ở heo trứng và tinh trùng có đời sống rất ngắn. Nếu không gặp trứng, tinh trùng sẽ tự thoái hóa. Trứng khi vào vòi trứng thường có khả năng thụ tinh trong vòng 24 giờ nhưng tốt nhất là 10 giời. Nếu không gặp tinh trùng, trứng sẽ tự thoái hóa. 
- Số lượng tinh trùng ở lợn trong mỗi lần giao phối: Trong thực tế để một tinh trùng kết hợp với trứng cần rất nhiều tinh trùng khỏe mạnh cùng hợp tác để phá vỡ màng trứng. Nếu số lượng ít và không khỏe thì tình trùng có gặp trứng thì quá trình thụ tinh không xảy ra. 

3.2. Cơ sở thực tế
· Sau khi động dục trở lại sau cai sữa các trại thường phối giống sau khi phát hiện heo cái mê ì mà không quan tâm đến thời gian rụng trứng như thế nào. Kết quả của quá trình này là tinh trùng chết trước khi gặp trứng hoặc không có khả năng thụ tinh. 
· Số lần phối giống trong một lần động dục là 2 lần. Một số trại sản xuất lớn có thể phối giống một lần. Nếu phối giống một lần thì khả năng tinh trùng và trứng có cơ hội gặp nhau rất ít hoặc không có cơ hội gặp nhau. Kết quả là heo nái không đậu thai. Một số trại có thể phối giống 3 lần trong một lần lên giống. Trong trường hợp này tiêu tốn tinh trùng sẽ tăng lên từ đó làm tăng chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, việc phối nhiều lần có thể gây viêm nhiễm đường sinh dục cho heo nái. 
· Thời gian phối giống phù hợp với thực tế sản xuất: Hiện tại hầu hết các trại chăn nuôi không tính toán xác định thời điểm phối giống phù hợp cho từng cá thể
· Sau khi động dục trở lại sau cai sữa mà tiến hành phối giống sẽ xảy ra các trường hợp như sau:

Bảng 2. Thời gian bắt đầu rụng trứng và thời gian rụng trứng

	Lên giống sau cai sữa (ngày)
	Bắt đầu rụng trứng (giờ)
	Thời gian rụng trứng (giờ)
	Thời gian tinh trùng có khả năng thụ tinh (giờ)
	Thời gian thụ tinh (giờ) 

	2-3
	40
	20
	20
	- 20

	4
	36
	18
	20
	-16

	5
	34
	12
	20
	-12

	6
	30
	8
	20
	-10

	7
	28
	8
	20
	-8

	8
	20
	6
	20
	0

	9
	18
	6
	20
	+2


· Nếu phối giống sau khi cai sữa 2 và 3 thì tinh trùng sẽ chết trước khi gặp được trứng là 20 giờ. Do đó nếu phối giống ngay sau khi mê ì thì khả năng phối giống đậu thai là 100%.

· Nếu phối giống sau khi cai sữa 4 thì tinh trùng sẽ chết trước khi gặp được trứng là 16 giờ. Tỷ lệ phối giống sẽ rất thấp khoảng 20%, bên cạnh đó số con đẻ ra sẽ rất ít. Trong khi đó để chăm sóc một heo nái mang thai tốn nhiều thời gian, nhiều chi phí.
· Nếu phối giống sau khi cai sữa 5 thì tinh trùng sẽ chết trước khi gặp được trứng là 12 giờ. Tỷ lệ phối giống đậu thai khoảng 50 % và số lượng heo con được tạo ra ít, chi phí chăn nuôi sẽ tăng cao. 
· Nếu phối giống sau khi cai sữa 6 thì tinh trùng sẽ chết trước khi gặp được trứng là 10 giờ.

· Nếu phối giống sau khi cai sữa 7 thì tinh trùng sẽ chết trước khi gặp được trứng là 8 giờ.

· Nếu phối giống sau khi cai sữa >7 thì tinh trùng sẽ chết trước khi gặp được trứng là 0 giờ.

Như vậy, nếu không xác định đúng thời điểm phối giống thì tỷ lệ phối giống đậu thai thấp hoặc không đậu. Bên cạnh đó, số con đẻ ra thấp, chi phí chăn nuôi heo cái mang thai sẽ tăng cao từ đó làm giảm hiệu quả kinh tế. Do đó, dự trên cơ sở ngày động dục lại sau cai sữa, người chăn nuôi có căn cứ để xác định thời điểm phối giống phù hợp nhất. 

II.  NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. Xác định thời gian bắt đầu phối giống và khoảng cách giữa 2 lần phối giống
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Sơ đồ 1: Thời điểm phối giống và khoảng cách giữa hai lần phối

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 2 và 3 ngày: Thời gian phối lần 1 là 24 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 12 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 4 ngày: Thời gian phối lần 1 là 24 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 8 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 5 ngày: Thời gian phối lần 1 là 12 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 12 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 6 ngày: Thời gian phối lần 1 là 8 hoặc12 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 8 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 7 ngày: Thời gian phối lần 1 là 8 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 8 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa >7 ngày: Phối giống ngay sau khi mê ì và phối lần 2 sau 8 giờ.
3. Quy trình phối giống

BƯỚC 1: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM PHỐI GIỐNG

1. Kiểm tra heo cái lên giống

Nguyên tắc kiểm tra: ngày 2 lần sáng bắt đầu từ 6 – 7 giờ, kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo đi kiểm tra tất cả các cá thể đã được cai sữa trước đó không bỏ sót, ghi chép và xác định chính xác các heo cái lên giống hay chưa. Để xác định đúng thời điểm gieo tinh cần thực hiện các bước sau:
a. Theo dõi sổ sách: Thông thường heo sau khi cai sữa 2-3 ngày bắt đầu đã có thể lên giống. Công việc này đòi hỏi kỹ thuật viên phối giống phải kiểm tra từng con
b. Theo dõi tình trạng heo cái: Hỏi công nhân phụ trách dãy chuồng nuôi

- Tình trạng sức khỏe của heo nái: Có bị bệnh gì không
- Tình trạng ăn uống: ăn nhiều, ăn ít hay bỏ ăn
- Trong một số trường hợp thể trạng của heo nái sau cai sữa sẽ rất ốm và sức khỏe không tốt, mặc dù đã lên giống nhưng không có những biểu hiện bên ngoài.  
- Các biểu hiện khác như đi tiểu, tiêu chảy…
c. Dùng đực thí tình: Mỗi lần kiểm tra, đưa đực đi phía trước mặt heo cái dọc theo hành lang của chuồng. Không được cho heo đực thí tình đi quá nhanh (có dây xích dắt đực). Trong quá trình di chuyển cán bộ gieo tinh phải chú ý từng động tác của heo đực cũng như heo cái.

- Khi có heo nái lên giống heo đưc thí tình sẽ dừng lại.

- Heo nái có biểu hiện đứng yên, tai phe phẩy nhẹ, có thể run rẩy.

- Ghi chép hoặc đánh dấu những con heo cái này.

d. Kiểm tra phản ứng của heo nái
- Cán bộ phối giống phải đi sau heo nái sau đó dừng lại quan sát từng cá thể trong chuồng và thực hiện một số thao tác để kiểm tra. 
- Sờ vào bên hông của heo nái: một tay sờ vào 1 bên hông, xoa hông, tay còn lại đặt trên lưng. Nếu có phản ứng giật nhẹ (rùng mình), đứng yên và không chạy về phía trước là chịu đực. Nếu heo chạy về phía trước là chưa chịu đực. Chú ý thao tác phải chậm và không được vội vàng.

- Xôm lưng ấn vào phần lưng của heo cái: Dùng hai đầu gối đè lên lưng heo nái, đối với những con cái đứng ở tư thế chịu trọng lượng đè lên là chịu đực.
- Ghi chép và đánh dấu
e. Kiểm tra âm hộ

- Kiểm tra tổng thể bằng mắt: Âm hộ có sưng không, màu có đỏ không? Chú ý một số heo nái đã già thì âm hộ có thể không sưng, chính vì vậy phải kiểm tra kỹ ở các bước tiếp theo.

- Dùng các ngón tay mở âm hộ heo nái ra kiểm tra màu sắc niêm mạc âm hộ. Nếu ấm hộ màu đỏ tươi thì chưa chịu đực, màu tái thì heo đã chịu đực.
- Dùng ngón tay cái kiểm tra dịch nhờn: Có dịch nhờn hay không, nếu có dịch nhờn phải đặc thì heo mới chịu đực. Cụ thể, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ chấm vào dịch nhờn, sau đó từ từ mở ra. Nếu dịch bị đứt ngay là heo chưa ở giai đoạn mê ì. Nếu dịch kéo dài được khoảng 2 – 3 cm thì heo nái đã ở giai đoạn lên giống cao độ (mê ì). 
f. Ghi chép, đánh dấu

- Ghi tất cả những con có biểu hiện động dục và những con chịu đực. Đối với những con có biểu hiện chịu đực thì tiến hành xác định xem thời gian bắt đầu cai sữa là bao nhiêu ngày để tính toán thời gian phối giống. Đối với những con có biểu hiện động dục mà chưa ở trạng thái mê ì cần đánh dấu lại và tiếp tục tiến hành theo dõi ở những lần kiểm tra sau. 
- Đánh dấu những con có thể phối giống ngay bằng một vệt son dài (20cm), những con chưa phối được bằng một đấu sơn tròn.

- Lập kế hoạch sử dụng đực giống để tránh đồng huyết.

Chú ý: Với những trại lớn có nhiều heo lên giống cùng một lúc thì có thể chuyển các con heo nái ở một khu riêng.

2. Xác định thời điểm phối giống

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 2 và 3 ngày: Thời gian phối lần 1 là 24 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 12 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 4 ngày: Thời gian phối lần 1 là 24 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 8 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 5 ngày: Thời gian phối lần 1 là 12 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 12 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 6 ngày: Thời gian phối lần 1 là 8 hoặc12 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 8 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 7 ngày: Thời gian phối lần 1 là 8 giờ sau khi mê ì và khoảng cách giữa hai lần phối là 8 giờ.

· Thời gian động dục trở lại sau cai sữa >7 ngày: Phối giống ngay sau khi mê ì và phối lần 2 sau 8 giờ.

 BƯỚC 2: CHUẨN BỊ HEO CÁI VÀ DỤNG CỤ

1. Chuẩn bị heo cái


Heo nái đã được kiểm tra lên giống và đủ điều kiện phối giống như trình bày ở phần trên.
2. Vệ sinh chuồng trại

- Tại vị trí phối giống: phân phải được dọn sạch (có thể hốt sạch phân kết hợp rửa bằng nước sạch)


- Rửa sạch phần phía sau của heo nái, đặc biệt không để phân và nước tiểu dính vào đuôi. 
3. Chuẩn bị dụng cụ


- Chuẩn bị 01 bình xịt nước sạch


- Gel bôi trơn


- Khăn lau mềm và sạch


- Một số dụng cụ hỗ trợ khác nếu có

- Dụng cụ phối giống được kiểm tra không bị rách phần nylon ở ngoài, không bị sứt đầu xốp và ống còn nguyên vẹn.

- Đối với dụng cụ sử dụng một lần cần phải được rửa sạch và sát trùng nước sôi hoặc một số hóa chất được sử dụng.


- Hiện tại có nhiều phương pháp phối giống cho heo khác nhau kèm theo đó là các dụng cụ khác nhau: Như gieo tinh sâu, gieo tinh tại cổ tử cung, dụ cụ sử dụng nhiều lần, dục cụ sử dụng một lần, loại có đầu mút cao su tròn, loại đầu xoắn như dương vật của heo đực.
4. Chuẩn bị tinh dịch


- Tự sản xuất tinh dịch: Sau khi lấy tinh dùng khăn hoặc giấy lọc để lọc keo phèn và các chất khác.


- Kiểm tra chất lượng tinh dịch, đánh giá hoạt lực, nồng độ bằng kính hiển vi và buồng đếm bạch cầu.


- Pha dung tinh dịch bằng môi trường với một nồng độ nhất định sau đó kiểm tra lại để đánh giá chất lượng tinh dịch.


- Tinh dịch được chuẩn bị từ trước trong tủ lạnh cần lấy ra để nhiệt độ môi trường và kiểm tra hoạt lực tinh trùng trước khi phối.


- Nếu mua từ bên ngoài: Nên mua ở những cơ sở có uy tín. Nếu có kính hiển vi cần lấy một giọt để kiểm tra chất lượng tinh dịch.
BƯỚC 3: KỸ THUẬT PHỐI GIỐNG

1. Rửa sạch âm hộ bằng bình xịt nước và lau sạch bằng khăn mềm: Chú ý phải rửa sạch vì nếu không sẽ gây viêm nhiễm cho heo cái.
2. Tháo phần lynon bọc dụng cụ

3. Dùng gel bôi lên đầu dẫn tinh quản

4. Thế đứng: Khom người phù hợp với chiều cao của heo cái 

5. Dùng ngón cái và ngón giữa để mở rộng âm hộ

6. Tay phải cầm dụng cụ đưa chếch 30 – 45 độ và đưa dụng cụ vào âm đạo. Chú ý đưa từ từ tránh đưa quá nhanh. Đối với dụng cụ có dạng xoắn như dương vật của heo đực trong quá trình đưa vào cần xoáy dụng cụ theo vòng xoáy của dục cụ đó để tránh gây tổn thương cho đường sinh dục lợn cái (vì khi lên giống lớp niêm mạc có rất nhiều mạch máu). 
7. Vị trí đặt dụng cụ: Khi đưa qua âm đạo gặp cổ tử cung dụng cụ sẽ bị cản lại (bắt đầu vào cổ tử cung), tiến hành đưa dụng cụ đi sâu hơn vào khoảng 1-2 cm và dừng lại. 
8. Thời gian chờ: Sau khi đưa dụng cụ vào chờ 1-2 phút cho heo nái ổn định, không kích thích heo nái để cổ tử cung không bị tác động.

9. Trong thời gian chờ đợi tiếp tục tiến hành các bước như trên đối với con tiếp theo (tuy nhiên cần kiểm soát tư thế đứng hay nằm của heo cái, tốt nhất trong quá trình phối giống không để cho heo cái nằm). 
10. Sau thời gian chờ 1-2 phút, gắn lọ tinh vào ống dẫn tinh (đảm bảo đã gắn chặt tránh để trinh trùng tràn ra ngoài trong quá trình dẫn tinh).

11. Nâng cao lọ đựng tinh để cổ tử cung tự co bóp hút tinh vào tử cung không vội vàng để cho tinh trùng vào quá nhanh, nếu kỹ thuật viên cố gắng bóp để tinh dịch vào nhanh sẽ làm tinh tràn ra ngoài. Nếu sử dụng phương pháp phối sâu cần phải bóp nhanh để tinh trùng vào nhanh – xem quy trình phối sâu). Quy trình này chỉ áp dụng cho phương pháp phối giống thông thường. 
12. Thời gian cho 1 lần phối giống khoảng 8 - 10 phút tùy theo từng cá thể heo nái. 
13. Có thể sử dụng một thiết bị cố định lọ đựng tinh gắn lên cơ thể heo nái để phối con tiếp theo.

14. Sau khi tinh dịch đã được bơm hết rút ống dẫn tinh và đập mạnh vào mông để cổ tử cung đóng lại ngăn chặn tinh trùng không trào ngược.

15. Dọn dẹp và làm vệ sinh
16. Ghi chép vào thẻ và sổ theo dõi: Mã đực giống, ngày phối, người phối, ngày kiểm tra đậu thai, ngày đẻ dự kiến.
17. Xử lý dụng cụ phối giống: Nếu dụng cụ phối giống sử dụng một lần thì cần phải tiêu hủy; nếu dụng cụ phối giống nhiều lần cần phải rửa sạch bằng nước sau đó sát trùng bằng nước sôi và đưa vào nơi bảo quản. 
III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ 

- Quy trình được xây dựng trên cơ sở khoa học và thực tế sản xuất do đó, tài liệu có giá trị ứng dụng cao trong thực tế thụ tinh nhân tạo hiện nay.


- Quy trình xác định thời điểm phối giống thích hợp và khoảng cách giữa hai lần phối đảm bảo số lượng tinh trùng và trứng gặp nhau là nhiều nhất từ đó số hợp tử tạo thành là cao nhất. 


- Áp dụng quy trình trong tài liệu sẽ làm tăng tỷ lệ đậu thai và số con sơ sinh tạo ra. 


- Nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo
IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG MÔ HÌNH
4.1. Thuận lợi: 
- Quy trình có các bước thực hiện cụ thể rõ ràng dễ áp dụng đặc biệt là các công tác thụ tinh nhân tạo.
- Trong thực tế người chăn nuôi có thể sử dụng toàn bộ quy trình hoặc từng giai đoạn của quy trình.
- Một số trại chăn nuôi có thể cải tiến quy trình dựa trên điều kiện thức tế sản xuất của trại
4.2. Khó khăn:

- Yêu cầu người chăn nuôi cũng như kỹ thuật viên phối giống cần phải tỉ mỉ và ghi chép nhiều.
V. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH
- Hiệu quả kinh tế: Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi.
- Hiệu quả về xã hội: Nâng cao kỹ thuật và sự hiểu biết của người chăn nuôi nói chung và kỹ thuật viên phối giống nói riêng.
- Hiệu quả về môi trường: Dự án không tác động đến môi trường
VI. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG
 Quy trình được xây dựng trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến hiện nay. Chính vì vậy, tài liệu có khả năng áp dụng ở hầu hết các trại chăn nuôi heo nái. 
VII. ĐỊA CHỈ TƯ VẤN
Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ
Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
KẾT LUẬN: Tài liệu phục vụ cho chăn nuôi heo, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả phối giống đậu thai, số con sơ sinh đẻ ra. 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
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Sơ đồ chu kỳ tính ở heo (0điểm)





Một số dụng cụ phối giống  





Kiểm tra động dục





Kiểm tra động dục bằng đực thí tình





Vệ sinh trước khi phối giống





Bôi gel lên dụng cụ dẫn tinh





Đưa dẫn tinh quản vào đường sinh dục heo nái





Dẫn tinh quản vào đường sinh dục heo nái










